
MẦM NON 10

1 MN Hoa Hồng 1 Văn thư viên trung cấp Nhân viên văn thư 

Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sơ đào tạo có 

thẩm quyền cấp

2 MN Hoạ Mi 1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính

3 MN Tuổi Thơ 1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính

4 MN Mạ Xanh 1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính

5 MN Hoa Mai 1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính

Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Tên trường
Chủ tiêu 

cần tuyển

THÀNH PHỐ MỸ THO

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 
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Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

6 MN Vàng Anh 1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính

7 MN Phước Thạnh 2 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

8 MN Thới Sơn 2 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

TIỂU HỌC 37

1 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Thư viện

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên 

ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - 

thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

2 TH Hoàng Hoa Thám 1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Tin học Cử nhân sư phạm Tin học trở lên

TH Hồ Văn Nhánh1



Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

2 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Anh văn Cử nhân sư phạm Anh văn trở lên

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Tin học Cử nhân sư phạm Tin học trở lên

2 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Anh văn Cử nhân sư phạm Anh văn trở lên

2 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

1 Văn thư trung cấp Nhân viên văn thư 

Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, 

lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sơ đào tạo có 

thẩm quyền cấp

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Âm nhạc Cử nhân sư phạm Âm nhạc trở lên

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Tin học Cử nhân sư phạm Tin học trở lên

7 TH Nguyễn Trãi 1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

TH Thủ Khoa Huân

6 TH Kim Đồng

5 TH Thiên Hộ Dương

3

4 TH Lê Quý Đôn



Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

8 TH Đinh Bộ Lĩnh 1 Giáo viên tiểu học hạng III Tổng phụ trách đội

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao, Thể dục đoàn đội, Sư phạm Âm 

nhạc, Giáo dục thể chất

2 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

1 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Thư viện

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên 

ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - 

thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp

10 TH Âu Dương Lân 1 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Thư viện

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên 

ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - 

thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Tin học Cử nhân sư phạm Tin học trở lên

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế 

toán, kiểm toán, tài chính

12 TH Mỹ Phong 1 Giáo viên tiểu học hạng III Tổng phụ trách đội

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao, Thể dục đoàn đội, Sư phạm Âm 

nhạc, Giáo dục thể chất

11 TH Tân Tỉnh

9 TH Tân Long



Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên Âm nhạc Cử nhân sư phạm Âm nhạc trở lên

1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy Thể dục

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm 

Thể dục thể thao, Thể dục đoàn đội, Giáo 

dục thể chất

14 TH Đạo Thạnh 1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

15 TH Thái Sanh Hạnh 1 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

16 TH Trung An 4 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

17 TH Phước Thạnh 4 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

TRUNG HỌC CƠ SỞ 39

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Lịch sử - Địa lý Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Ngữ văn Cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III
Giáo viên Giáo dục công 

dân

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo 

dục công dân, Giáo dục chính trị

1 Giáo viên THCS hạng III
Giáo viên Giáo dục công 

dân

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo 

dục công dân Giáo dục chính trị

2 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Ngữ văn Cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III
Giáo viên Khoa học tự 

nhiên (Lý, Hóa, Sinh)
Cử nhân sư phạm Khoa học tự nhiên

1

13 TH Thạnh Trị

2 THCS Xuân Diệu

THCS Lê Ngọc Hân



Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

2 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên lịch sử
Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý hoặc Cử 

nhân Lịch sử trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Mỹ thuật Cử nhân sư phạm Mỹ thuật trở lên

2 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Lịch sử - Địa lý Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý

1 Kế toán viên trung cấp Nhân viên Kế toán  
Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Lịch sử - Địa lý Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý

1 Giáo viên THCS hạng III
Giáo viên Giáo dục công 

dân

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo 

dục công dân, Giáo dục chính trị

1 Văn thư trung cấp Nhân viên văn thư 

Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành 

văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, 

lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng 

tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 

do cơ sơ đào tạo có thẩm quyền cấp

4 THCS Tân Mỹ Chánh

3 THCS Học Lạc

2 THCS Xuân Diệu



Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Ngữ văn Cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Địa lý
Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý hoặc Cử nhân 

Địa lý trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III Tổng phụ trách đội

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao, Thể dục đoàn đội, Sư phạm Âm 

nhạc, Giáo dục thể chất

1 Văn thư trung cấp Nhân viên văn thư 

Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành 

văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, 

lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng 

tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 

do cơ sơ đào tạo có thẩm quyền cấp

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Công nghệ Cử nhân sư phạm Công nghệ trở lên

1 Thư viện viên hạng IV Nhân viên Thư viện

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên 

ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt 

nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - 

thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

cấp

3 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Ngữ văn Cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III
Giáo viên Giáo dục công 

dân

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo 

dục công dân, Giáo dục chính trị

5 THCS Bảo Định

THCS Trung An6

7 THCS Phú Thạnh



Trình độ chuyên môn -  ngành đào tạo 

phù hợp với VTVL
Ghi chúStt Tên trường

Chủ tiêu 

cần tuyển

Tên VTVL được tuyển dụng 

(theo quy định)
Nhiệm vụ 

2 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Công Nghệ Cử nhân sư phạm Công nghệ trở lên

1 Văn thư trung cấp Nhân viên văn thư 

Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành 

văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, 

lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng 

tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 

do cơ sơ đào tạo có thẩm quyền cấp

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Lịch sử - Địa lý Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý

1 Giáo viên THCS hạng III
Giáo viên Giáo dục công 

dân

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Giáo 

dục công dân, Giáo dục chính trị

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Công nghệ Cử nhân sư phạm Công nghệ trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III Tổng phụ trách đội

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao, Thể dục đoàn đội, Sư phạm Âm 

nhạc, Giáo dục thể chất

9 THCS Nam Định 1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Lịch sử - Địa lý Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý

2 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên dạy lớp Cử nhân giáo dục tiểu học trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Anh văn Cử nhân sư phạm Anh văn trở lên

1 Giáo viên THCS hạng III Tổng phụ trách đội

Cử nhân chuyên ngành Cử nhân sư phạm Thể 

dục thể thao, Thể dục đoàn đội, Sư phạm Âm 

nhạc, Giáo dục thể chất

1 Giáo viên THCS hạng III Giáo viên Lịch sử - Địa lý Cử nhân sư phạm Lịch sử -  Địa lý

11

8 THCS Bình Đức

TH-THCS Lê Văn Nghề

10 TH-THCS Thới Sơn

7 THCS Phú Thạnh
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